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BÁO CÁO  

Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 150/SKH-TTr ngày 01/02/2023 của Sở Kế hoạch và 

đầu tư về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022, Sở Khoa 

học và Công nghệ báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ (Kèm theo 

phụ biểu 01). 

 Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ được bố trí nguồn vốn đầu 

tư để thực hiện 01 dự án với tổng mức đầu tư là: 7.920 triệu đồng. Kết quả giải 

ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là: 7.920 triệu đồng, đạt 100%. Cụ thể: 

ĐVT: Triệu đồng 

TT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH 
NGUỒN VỐN 

NĂM 2022 

SỐ VỐN ĐÃ 

GIẢI NGÂN 

SỐ VỐN 

CÒN LẠI 

GHI 

CHÚ 

1 

Đầu tư thiết bị đo lường, thử 

nghiệm và thiết bị công 

nghệ sinh học (giai đoạn 1)” 

7.920 7.920   

Tổng cộng 7.920 7.920   

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG 

(Kèm theo phụ biểu 03). 

 Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Thực hiện đúng 

theo quy định của Luật đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên 

quan. 

 Việc lập, thẩm định quyết định đầu tư: Thực hiện đúng theo quy định 

của Luật đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan. 

 Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn đã được cơ quan có 

thẩm quyền thực hiện đúng trình tự của pháp luật hiện hành. Việc tổ chức lựa 

chọn nhà thầu cho các dự án, Sở đã tiến hành đúng theo Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 



và các văn bản hướng dẫn khác. Các dự án nói trên đều được đăng tải trên hệ 

thống đấu thầu Quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu một cách công bằng, 

khách quan đúng quy định của pháp luật. 

 Tình hình thực hiện các dự án: 

 Việc quản lý, thực hiện dự án: Hiện tại Sở có 01 dự án chuyển tiếp từ 

năm 2021 là: “Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh 

học (giai đoạn 1)”. 

 Tình hình thực hiện dự án đầu tư: Tính đến thời điểm báo cáo, tất cả 

các công trình đều thực hiện đúng tiến độ, khối lượng thực hiện đạt 100% kế 

hoạch vốn năm 2022. 

 Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về 

quản lý đầu tư của ban quản lý dự án và các nhà thầu: Tất cả các dự án đều thuê 

đơn vị tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát. Các đơn vị tư vấn đã bám sát 

các văn bản quy định của pháp luật, các yêu cầu của chủ đầu tư, cơ quan có 

thẩm quyền và mục tiêu cụ thể của dự án để quản lý công việc. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 

ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC. 

Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị Tư vấn quản lý dự án, tư vấn 

giám sát có báo cáo đánh giá đầy đủ theo khối lượng công việc hoàn thành, nhà 

thầu có nhật ký và phương án thi công rõ ràng. Dự án nói trên được Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra và đã có kết luận không sai phạm về đầu tư. 

Kết quả thực hiện hàng năm đều được đăng tải trên hệ thống giám sát đầu 

của Quốc gia. 

Trong kỳ báo cáo, chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát, đánh 

giá đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, tuân thủ các quy định của Luật, Nghị định, 

Thông tư, các chính sách và văn bản hướng dẫn khác của Nhà nước. 

- Tình hình thực hiện chế độ báo cáo: đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Đánh giá chất lượng của các báo cáo: đạt yêu cầu. 

- Kiểm tra kết quả, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ: tất cả các dự án đều 

được kiểm tra thường xuyên, không có sai phạm chính sau khi kiểm tra, đánh 

giá dự án. 

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 

CỦA CỘNG ĐỒNG. 

Các dự án đang thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, sự cần 

thiết và mục tiêu cụ thể của ngành, qua đó đã nâng cao tiềm lực và công tác 



quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ và được các tổ chức, ban ngành 

liên quan đánh giá hiệu quả cao trong đầu tư.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 

năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xin gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư được 

biết và theo dõi báo cáo tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở KH-ĐT;   

- Lưu: VT, KH-TC, QLDA.                                                                                    

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 

  



Phụ biểu 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SKHCN ngày        tháng 02 năm 2023  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị) 

 

 Phụ biểu 01: 

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

vốn năm 

Trong đó 

bố trí trả 

nợ đọng 

XDCB 

Nợ đọng 

XDCB 

còn lại 

Tình hình thực 

hiện 

Tình hình giải 

ngân 

Thất 

thoát, 

lãng phí 

được phát 

hiện 
Giá trị 

so với 

KH (%) 
Giá trị 

so với 

KH (%) 

I 
Dự án sử dụng 

vốn nhà nước 
 7.920 0 0 7.920 100 7.920 100 0 

1 Vốn đầu tư công 7.920 0 0 7.920 100 7.920 100 0 

1.1 Vốn NSNN 7.920 0 0 7.920  100 7.920 100 0 

a Vốn NSTW              

b Vốn NSĐP 7.920 0 0 7.920  100 7.920 100 0 

1.2 Vốn ODA                 

1.3 Vốn TPCP                 

1.4 
Vốn đầu tư công 

khác 
                

2 

Vốn nhà nước 

ngoài vốn đầu tư 

công 

               

3 Vốn khác                

3.1 Trong nước                

3.2 Nước ngoài                

II 
Dự án đầu tư theo 

hình thức PPP 
               

1 

Vốn đầu tư công 

tham gia (không 

tính vào tổng vốn 

đầu tư) 

                

2 Vốn chủ sở hữu                 

2.1 

Vốn nhà nước 

ngoài vốn đầu tư 

công 

                

2.2 Vốn khác (trong                 



TT Nội dung 
Kế hoạch 

vốn năm 

Trong đó 

bố trí trả 

nợ đọng 

XDCB 

Nợ đọng 

XDCB 

còn lại 

Tình hình thực 

hiện 

Tình hình giải 

ngân 

Thất 

thoát, 

lãng phí 

được phát 

hiện 
Giá trị 

so với 

KH (%) 
Giá trị 

so với 

KH (%) 

nước) 

2.3 
Vốn khác (nước 

ngoài) 
                

3 Vốn vay                 

3.1 Vốn đầu tư công                 

3.2 

Vốn nhà nước 

ngoài vốn đầu tư 

công 

                

3.3 Vốn trong nước                 

3.4 Vốn nước ngoài                 

III 
Dự án sử dụng 

nguồn vốn khác 
 không               

1 Vốn trong nước                 

2 Vốn nước ngoài                 

IV Tổng cộng 7.920  0  0 7.920  100 7.920  100 0 

1 
Vốn đầu tư công 

(I.1 + II.1 + II.3.1) 
7.920  0  0 7.920 100 7.920 100 0 

2 

Vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công 

(I.2 + II.2.1 + 

III.3.2) 

                

3 Vốn khác                 

  

- Trong nước (I.3.1 

+ II.2.2 + II.3.3 + 

III.1) 

                

  

- Nước ngoài (I.3.2 

+ II.2.3 + II.3.4 + 

III.2) 

                



Phụ biểu 03: Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước 

 

TT Nội dung 

Tổng cộng các dự án sử 

dụng vốn nhà nước 

Phân theo nguồn vốn 

Dự án đầu tư công DA SD 

vốn NN 

ngoài vốn 

ĐTC 

Dự án sử dụng NSTW 

TP CP ODA NS ĐP 

Vốn 

ĐTC 

khác 

Tổng 

số 
A B C 

Tổng 

số 
A B C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Chuẩn bị đầu tư                           

1 Chủ trương đầu tư                           

a 
Số dự án có kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu 

tư trong kỳ 
             

b Số dự án được thẩm định chủ trương trong kỳ              

c Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ              

2 Quyết định đầu tư                           

a Số dự án có kế hoạch lập BCNCKT trong kỳ                

b Số dự án được thẩm định trong kỳ                

c Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ                

II Thực hiện đầu tư                           

1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ  01     01              01     

a Số dự án chuyển tiếp  01     01              01     

b Số dự án khởi công mới trong kỳ                

2 Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh 01   01       01     



TT Nội dung 

Tổng cộng các dự án sử 

dụng vốn nhà nước 

Phân theo nguồn vốn 

Dự án đầu tư công DA SD 

vốn NN 

ngoài vốn 

ĐTC 

Dự án sử dụng NSTW 

TP CP ODA NS ĐP 

Vốn 

ĐTC 

khác 

Tổng 

số 
A B C 

Tổng 

số 
A B C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

giá đầu tư theo quy định trong kỳ 

3 

Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do 

người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ 

quan quản lý NN thực hiện) 

           

    

4 Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ 01   01       01     

5 
Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được 

phát hiện trong kỳ 
           

    

a Không phù hợp với quy hoạch                

b Phê duyệt không đúng thẩm quyền                

c 
Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm 

định dự án 
           

    

6 

Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất 

lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về 

quản lý chất lượng hiện hành) 

           

    

7 

Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện 

trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

quyết toán) 

           

    

a 
Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, 

lãng phí bị phát hiện 
           

    



TT Nội dung 

Tổng cộng các dự án sử 

dụng vốn nhà nước 

Phân theo nguồn vốn 

Dự án đầu tư công DA SD 

vốn NN 

ngoài vốn 

ĐTC 

Dự án sử dụng NSTW 

TP CP ODA NS ĐP 

Vốn 

ĐTC 

khác 

Tổng 

số 
A B C 

Tổng 

số 
A B C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

b 
Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác 

định 
 

         
 

    

8 Số dự án chậm tiến độ trong kỳ                

a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư                

b 
Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng 

mặt bằng 
 

         
 

    

c 
Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu 

tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu 
 

         
 

    

d 
Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp 

thời 
           

    

đ Số dự án chậm do các nguyên nhân khác                

9 Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ                

a 
Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu 

tư 
 

         
 

    

b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư                

c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư                          

d 
Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân 

khác 
           

    



TT Nội dung 

Tổng cộng các dự án sử 

dụng vốn nhà nước 

Phân theo nguồn vốn 

Dự án đầu tư công DA SD 

vốn NN 

ngoài vốn 

ĐTC 

Dự án sử dụng NSTW 

TP CP ODA NS ĐP 

Vốn 

ĐTC 

khác 

Tổng 

số 
A B C 

Tổng 

số 
A B C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 
Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác 

nhau 

          
 

    

11 Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ                

a 
Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 

trong kỳ 
           

    

- Chỉ định thầu                

- Đấu thầu hạn chế                

- Đấu thầu rộng rãi                

- Chào hàng cạnh tranh              

- Hình thức khác                

b 
Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu 

được phát hiện trong kỳ 
           

    

- Đấu thầu không đúng quy định                

- Ký hợp đồng không đúng quy định                

III Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng                

1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ                

2 
Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được 

quyết toán 
           

    



TT Nội dung 

Tổng cộng các dự án sử 

dụng vốn nhà nước 

Phân theo nguồn vốn 

Dự án đầu tư công DA SD 

vốn NN 

ngoài vốn 

ĐTC 

Dự án sử dụng NSTW 

TP CP ODA NS ĐP 

Vốn 

ĐTC 

khác 

Tổng 

số 
A B C 

Tổng 

số 
A B C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 Số dự án được quyết toán trong kỳ                

4 Tình hình khai thác vận hành                

a Số dự án đã đưa vào vận hành                

b 
Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ 

thuật, không có hiệu quả (nếu có) 
           

    

c Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ                
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